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Phan Thúc Duyện (1873-1944) sinh ngày 10 tháng 2 năm Quý Dậu (1873) tại làng Phong Thử, tổng Đa Hòa, huyện Diên Phước, tỉnh Quảng Nam. Trước ông có tên là Phan Văn Thiện, hiệu My Sanh, Nam Phong. Có tài liệu ghi tên ông là Diện hay Diễn là do phát âm sai chữ Duyện mà thôi. Trong Quốc triều hương khoa lục của Cao Xuân Dục, có thể do thợ khắc không rõ nét mà khi phiên âm ra thành Phan Sung và quê ông phiên âm nhầm là Phong Thiệm. Chữ Duyện và chữ Sung cũng như chữ Thử và chữ Thiệm có tự dạng gần giống nhau nên dễ lầm1. Ông đỗ Cử nhân khoa Canh Tý (1900) tại trường Thừa Thiên cùng khoa với Giải Nguyên Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Trinh, Lê Bá Trinh...

Song thân của ông là ông bà Phan Trọng Đạt và Phan Thị Thuận. Ông có 3 đời vợ, bà Chánh thất là Trương Thị Hướng mất lúc mới 23 tuổi. Ông tục huyền với bà Nguyễn Thị Luyến, mất năm 1911, lúc ông còn ở tù Côn Đảo. Bà vợ thứ ba là Lê Thị Bằng là em gái Cử nhân Lê Bá Trinh, cưới năm 1921 sau khi từ Côn Đảo trở về2.

Cuốn Phan Thúc Duyện trong phong trào Duy Tân Việt Nam đã cung cấp cho người đọc các thời kỳ hoạt động của Phan Thúc Duyện. Đáng chú ý là giai đoạn ông bị quản thúc tại Quảng Bình (1919-1930).

Trong thời gian này ông đã khai phá một vùng đất thuộc xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình mà nay là Nông trường cao su Lệ Ninh.

Trong bài tham luận ngắn này, chúng tôi chỉ muốn giới thiệu một số tư liệu liên quan đến Phan Thúc Duyện, thời gian bị tù ở Côn Đảo, trong trung tâm lưu trữ hải ngoại của Pháp ở Aix-en- Provence.

Tài liệu 1: Trong trích lục sổ phóng thích (Extraits des registres d’e’crou) của Tòa Khâm sứ (Residence super’riure en Annam) liên quan đến 27 can phạm do tòa án Nam triều kết tội, quê ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên bị đày ra Côn Đảo (Quyết định của Phủ Phụ chính ngày 19 tháng 8 năm 1908) ghi tên:

Số phóng thích 605, số thứ tự 15 như sau:

Phan Thúc Duyện, 41 tuổi, cựu cử nhân, làng Phong Thử, tổng Đa Hòa, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam bị bắt ngày 7 tháng 4 năm 1908, lý do: Cầm đầu khuấy động ở Quảng Nam, do Tòa án Quảng Nam xử ngày 9 tháng 6 năm 1908, Phủ Phụ chính xét duyệt ngày 16 tháng 8 năm 1908, bị đày Côn Đảo. Giảm án 13 năm khổ sai do quyết định số 3032 của Toàn quyền Đông Dương ngày 1 tháng 12 năm 1903, mãn án là ngày 7 tháng 4 năm 19213. Nhận xét: Tay trợ thủ chính của Phan Châu Trinh, cần giám sát nghiêm ngặt.

Tài liệu 2: Trong ghi chép về sự khuấy động chống Pháp từ mười năm và đảng quốc gia Annam (Note sur l’agitation antifrangaise depuis dix ans et le parti natienaliste annamite)4 có một đoạn nói về việc Phan Châu Trinh chống đối việc suy tôn Cường Để làm minh chủ của Duy Tân hội:

“Kế hoạch đưa Cường Để xuất dương sang Nhật và suy tôn Cường Để làm minh chủ Duy Tân hội bị hai sỹ phu là Phan Châu Trinh và Phan Thúc Duyện chống đối. Giữa Phan Bội Châu và hai người này đã có những tranh cãi kịch liệt...”.

Như vậy, dưới mắt người Pháp, Phan Châu Trinh và Phan Thúc Duyện có đồng quan điểm chính trị và gắn bó mật thiết. Cả hai phản đối chế độ vua quan, họ tố cáo sự nhũng loạn của quan lại và có nhận định chung là Cường Để không hơn gì những vị vua trước đây. Lối thoát cho nước ta là thực hiện một cuộc cách mạng theo gương cách mạng Pháp.

Quả thật ghi chép trên đây là một chỉ dẫn để nghiên cứu sâu hơn về quan điểm chính trị cùng tư tưởng dân chủ của Phan Thúc Duyện.

Dưới thời chúa đảo O’connell, các “quốc sư phạm”, không phải bị giữ trong khám mà được ra ngoài làm ăn.

Huỳnh Thúc Kháng kể lại:

“Tôi cùng My Sanh, Tập Xuyên, Thái Sơn, Phong Niên làm chủ hai tiệm buôn Sài Gòn Giao Hiệp mua hàng... Tiệm tôi lúc đầu chỉ có 4 anh em, sau có Thông Thiệp (Bắc Hà) hùn vào, đây là về năm 1915-1917. Hiệu tiệm chúng tôi gọi là “Quảng Hồng Hưng”...

Có một chuyện thú vị là ông Hải Châu (Lê Bá Trinh) có chung vốn vào tiệm buôn mà không ở tiệm, chỉ chuyên nghề đồi mồi5,6.

Dù là tù chính trị nhưng một khi được cho phép mở cửa hàng buôn bán thì phải mua môn bài. Tại AOM - Aix-en-Provence chúng ta còn tìm thấy môn bài của Phan Thúc Duyện, Nguyễn Đình Quản được cấp năm 1916. Với môn bài hạng 6, loại 3, người được cấp phải trả trước 10 đồng bạc. Phan Thúc Duyện được ghi với nghề nghiệp buôn bán lẻ.

Quả là một chi tiết khá thú vị đối với một “quốc sư phạm”.

“Ông có ngoại hình to lớn, vạm vỡ, sức mạnh hơn người. Khi ở tù Côn Đảo về, ông có thuật lại cho con cháu nghe là lúc ở tù ông thường gánh vác dùm phần việc vác đá, vác bao lúa khi thì cho ông Huỳnh Thúc Kháng, khi thì cho ông Lê Bá Trinh. Do mối thâm tình đó, nên ông Lê Bá Thành có hứa nếu cả hai còn sống về được quê nhà sẽ gả em gái cho ông (lúc này vợ ông đã mất năm 1911)7.
Cụ Huỳnh cũng ghi nhận điều này:

“Công việc dọn tàu nặng... lúc chúng tôi mới ra có dọn 2 lần rất là tê mê bãi hoãi, rước lấy vô số là roi. Xâu này trừ vài người dân Bình Định ra đủ sức làm được như bọn tù kia. Đám quan to duy có ông Phong Thử và ông Ngô Xá làm nổi, vác nổi bao lúa, còn bao nhiêu đều quệ liệt cả...”8.

Ảnh Phan Thúc Duyện trong bưu ảnh Iles poulo condore - Retiniers dans le Bague (Côn Lôn, Đan mây trong khám tù) cho ta thấy một Phan Thúc Duyện vạm vỡ, “oai phong”(!)

Cuối cùng, chúng tôi muốn giới thiệu cảnh tù ngồi ăn trong sân nhà tù.

“Đồ ăn đựng bằng sắt tây, lon nhỏ đựng cơm, mắm, cá, thịt, thùng lớn đựng canh... Khi ăn cứ bảy người một khúm, 7 cái lon, 7 đôi đũa, một lon cá khô nâu, 1 lon nước mắm, một thùng canh hoặc rau, 1 thùng cơm. Cơm gạo lức, gạo xay không giã, đồ ăn thì cá khô và canh là món ăn độc nhất quanh năm, thỉnh thoảng có bữa thịt, mỗi tuần một lần. Trong mấy bài tập vịnh của tôi có bài:

Cá khô mặn như muối

Cơm lức đen như sắt

Bảy người chung một mâm

Ngồi lết như xực gắt


Trong đám tù ngồi ăn, có ai nhận ra Thái Sơn Đặng Nguyên Cẩn, Mính Viên Huỳnh Thúc Kháng, Hàn Hải Lê Bá Trinh, Tập Xuyên Ngô Đức Kế... và My Sanh Phan Thúc Duyện,...?

Tài liệu 3: Môn bài cấp cho Phan Thúc Duyện ký ngày 13 tháng 4 năm 1916 do chúa đảo và quản đốc nhà tù Côn Lôn ký5.

Tài liệu 4: Ảnh Phan Thúc Duyện đang làm việc trong Sở Ghế.
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